DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM

(Tính đến ngày 31/12/2017)
	TT
	Tên tỉnh, TP
	TT
	Tên gọi
	Loại
	Cơ quan chủ quản

	
	
	1
	TTSH thuộc Trường Cao đẳng GTVT TP Hồ Chí Minh
	1
	UBND TP HCM

	
	TP. Hồ
	2
	TTSH thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III
	1
	Bộ GTVT

	1
	Chí Minh
	3
	TTSH lái xe Củ Chi
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	4
	TTSHLX Miền Đông
	2
	Bộ Công an

	
	
	5
	TTSHLX Thành Công
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	6
	TTSHLX Hoàng Gia
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	7
	TTSHLX Đại học an ninh
	2
	Bộ Công an

	
	
	8
	TTSHLX Trường Cao đẳng nghề số 22 Bộ Quốc phòng
	2
	Bộ Quốc phòng

	
	
	9
	TTSHLX thuộc công ty cổ phần vận tải biển Hà Nội
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	10
	TTSHLX Học viện CSND
	1
	Bộ Công an

	
	
	11
	TTSHLX Hà Nội (Sóc Sơn)
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	12
	TTSHLX thuộc Công ty cổ phần vận tải ôtô số 2
	2
	Doanh nghiệp

	2
	Hà Nội
	13
	TTSHLX thuộc Trường Trung cấp nghề số 10 - Bộ Quốc phòng
	2
	Bộ Quốc phòng

	
	
	14
	TTSHLX Ngọc Hà
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	15
	TTSHLX Việt Thanh
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	16
	TTSHLX Hùng Vương tại Hà Tây


	2
	Doanh nghiệp

	
	
	17
	TTSHLX Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
	2
	Bộ Công an

	
	
	18
	TTSHLX Đức Thịnh
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	19
	TTSHLX Thái Việt
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	20
	TTSHLX Nam Triệu
	1
	Doanh nghiệp

	3
	Hải Phòng
	21
	TTSHLX Trường cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc phòng
	1
	Bộ Quốc phòng

	
	
	22
	TTSHLX Trường TCN GTVT Hải Phòng
	2
	Sở GTVT Hải Phòng

	
	
	23
	TTSHLX Trường CĐGTVT TW2
	1
	Bộ GTVT



	4
	Đà Nẵng
	24
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GTVT  Đà Nẵng
	1
	Bộ Quốc phòng

	
	
	25
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề số 5 - Bộ Quốc phòng
	2
	Bộ Quốc phòng

	5
	Phú Thọ
	26
	TTSHLX Phú Thọ
	1
	Sở GTVT Phú Thọ

	
	
	27
	TTSHLX Hùng Vương Phú Thọ 
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	28
	TTSHLX Tây Đô
	1
	Doanh nghiệp

	6
	Cần Thơ
	29
	TTSHLX Cần Thơ
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	30
	TTSHLX Chiến Thắng
	2
	Doanh nghiệp

	7
	Hải Dương
	31
	Trung tâm sát hạch lái xe số 1
	1
	Trường TCN CGĐB

	
	
	32
	TTSHLX Lâp Phương Thành
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	33
	TTSHLX Quảng Ninh
	1
	

	8
	Quảng Ninh
	34
	TTSHLX Trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng Quảng Ninh


	2
	Bộ Công nghiệp

	
	
	35
	TTSHLX Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	36
	TTSHLX Trường CĐN mỏ Hồng Cẩm
	2
	Bộ Công nghiệp

	9
	Thái Nguyên
	37
	TTSHLX Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc TKV
	1
	Bộ Công nghiệp

	
	
	38
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề số 1- Bộ Quốc phòng
	2
	Bộ Quốc phòng

	
	
	39
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề Thái Hà
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	40
	TTSHLX Trường Cao đẳng nghề cơ khí Nông nghiệp
	1
	Bộ Nông nghiệp


	10
	Vĩnh Phúc
	41
	TTSHLX Hùng Vương tại Vĩnh Phúc
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	42
	TTSHLX Vĩnh Phúc
	2
	Sở GTVT Vĩnh Phúc

	
	
	43
	TTSHLX Trường TCN số 11
	2
	Bộ Quốc phòng

	11
	Nam Định
	44
	TTSHLX Nam Định
	1
	Sở GTVT Nam Định

	
	
	45
	TTSHLX Đại Lâm
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	46
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hoá
	1
	Sở GTVT Thanh Hoá

	
	
	47
	TTSHLX Hưng Đô
	2
	Doanh nghiệp

	12
	Thanh Hóa
	48
	TTSHLX thuộc Học viện cảnh sát nhân dân tại Thanh Hóa
	2
	Bộ Công an

	
	
	49
	TTSHLX Trường Trung cấp ViSTCO
	2
	Doanh nghiệp

	13
	Nghệ An
	50
	TTSHLX Nghệ An
	1
	Sở GTVT Nghệ An

	
	
	51
	TTSHLX số 1 Nghệ An (Vĩnh An)
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	52
	TTSHLX PTS
	2
	Doanh nghiệp

	14
	Thừa Thiên Huế
	53
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GTVT  Thừa Thiên Huế
	1
	Sở GTVT Huế

	
	
	54
	TTSHLX Trường TCN số 23
	1
	Bộ Quốc phòng

	15
	Bình Định
	55
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GTVT  Bình Định
	1
	Sở GTVT Bình Định

	16
	Khánh Hoà
	56
	TTSHLX Hồng Bàng, tỉnh  Khánh Hoà 
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	57
	TTSHLX Miền Trung
	1
	Bộ Quốc phòng

	
	
	58
	TTSHLX Thăng Long
	2
	Doanh nghiệp

	17
	Gia Lai
	59
	TTSHLX Công ty vận tải và xây dựng Gia Lai
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	60
	TTSHLX Công ty vận tải ô tô Gia Lai
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	61
	TTSHLX Trường TCN số 21
	2
	Bộ Quốc phòng

	18
	Thái Bình
	62
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GTVT Thái Bình
	1
	Sở GTVT Thái Bình

	19
	Long An
	63
	TTSHLX Long An
	1
	Doanh nghiệp

	20
	Ninh Bình
	64
	TTSHLX Thành Nam
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	65
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề số 14 Bộ Quốc phòng
	1
	Bộ Quốc phòng

	21
	Sơn La
	66
	TTSHLX Sơn La
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	67
	TTSHLX Bình Dương
	1
	Sở GTVT Bình Dương

	22
	Bình Dương
	68
	TTSHLX An Cư
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	69
	TTSHLX Sóng Thần
	2
	Doanh nghiệp

	23
	Đắk Lắk
	70
	TTSHLX Vinasme tây Nguyên
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	71
	TTSHLX Việt Mỹ
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	72
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GTVT Đồng Nai
	1
	Sở GTVT Đồng Nai

	24
	Đồng Nai
	73
	TTSHLX Trường Cao đẳng nghề số 8- Bộ Quốc phũng
	1
	Bộ Quốc phòng

	
	
	74
	TTSHLX Hải Vân
	2
	Doanh nghiệp

	25
	An Giang
	75
	TTSHLX  An Giang
	1
	Sở GTVT An Giang

	26
	Hưng Yên
	76
	TTSHLX Trường TCN Á Châu Hưng Yên
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	77
	TTSHLX Trường TCN GTVT Hưng Yên
	2
	Sở GTVT  Hưng Yên

	27
	Kon Tum
	78
	TTSHLX Kon Tum
	1
	Doanh nghiệp

	28
	Hà Nam
	79
	TTSHLX Trường Trung cấp nghề GT và XD Việt Úc
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	80
	TTSHLX Công đoàn Hà Nam
	2
	Công doàn Hà Nam

	29
	Bến Tre
	81
	TTSHLX Trường cao đẳng nghề Đồng Khởi
	1
	UBND tỉnh Bến Tre

	
	
	82
	TTSHLX Âu Lạc
	2
	Doanh nghiệp

	30
	Bắc Ninh
	83
	TTSHLX Thuận Thành Bắc Ninh
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	84
	TTSHLX Bắc Hà 
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	85
	TTSHLX Đông Đô 
	1
	Doanh nghiệp

	31
	Lào Cai
	86
	TTSHLX thuộc Công ty cổ phần vận tải Lào Cai
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	87
	TT Trường Cao đẳng Lào Cai
	1
	Nhà nước

	32
	Quảng Bình
	88
	TTSHLX Quảng Bình
	2
	Sở GDĐT

	33
	Quảng Nam
	89
	TTSHLX Quảng Nam
	2
	Doanh nghiệp

	34
	Kiên Giang
	90
	TTSHLX Kiên Giang
	2
	Sở GDĐT

	35
	Bắc Giang
	91
	TTSHLX Bắc Giang
	2
	Sở GTVT

	36
	Tuyên Quang
	92
	TTSHLX Tuyên Quang
	2
	Sở GTVT

	37
	Quảng Trị
	93
	TTSHLX Quảng Trị
	2
	Sở GTVT

	38
	Hà Tĩnh
	94
	TTSHLX Hà Tĩnh
	2
	Doanh nghiệp

	39
	Quảng Ngãi
	95
	TTSHLX Quảng Ngãi
	2
	Doanh nghiệp

	40
	Bà Rịa Vũng Tàu
	96
	TTSHLX thuộc Công ty cổ phần Đạt Phúc
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	97
	TTSHLX Hải Vân tỉnh BRVT
	1
	Doanh nghiệp

	41
	Hòa Bình
	98
	TTSHLX Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình
	2
	Doanh nghiệp

	
	
	99
	TTSHLX Trường CĐN Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
	2
	Doanh nghiệp

	42
	Tây Ninh
	100
	TTSHLX Thành Đạt
	2
	Doanh nghiệp

	43
	Lâm Đồng
	101
	TTSHLX thuộc Công ty Bá Thiên
	1
	Doanh nghiệp

	
	
	102
	TTSHLX Thiên Phúc Đức
	2
	Doanh nghiệp

	44
	Hà Giang
	103
	TTSHLX Bình Vàng
	2
	Doanh nghiệp

	45
	Đồng Tháp
	104
	TTSHLX Trường TCN GTVT
	2
	Sở GTVT

	46
	Điện Biên
	105
	TTSHLX Trường CĐN Điện Biên
	2
	UBND tỉnh

	47
	Lạng Sơn
	106
	TTSHLX Thành An
	2
	Doanh nghiệp

	48
	Cao Bằng
	107
	TTSHLX Cao Bằng
	2
	Doanh nghiệp

	49
	Bình Phước
	108
	Trung tâm sát hạch lái xe Trường cao đẳng Công nghiệp Cao Su 
	2
	Doanh nghiệp

	50
	Sóc Trăng
	109
	TTSHLX Thăng Long  (Công ty TNHH Nhứt Trung Anh)
	2
	Doanh nghiệp

	51
	Vĩnh Long
	110
	TTSHLX Trường CĐN số 9 - Bộ Quốc phòng
	1
	Bộ Quốc phòng

	52
	Cà Mau
	111
	TTSHLX Cà Mau
	2
	Doanh nghiệp

	53
	Hậu Giang
	112
	TTSHLX Hậu Giang
	2
	Doanh nghiệp


